
169. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành  

phân theo loại hình kinh tế 

Industrial output value at current prices by ownership 

 

  2005 2010 2012 2013 2014 2015 

  Triệu đồng - Mill. dongs 

TỔNG SỐ- TOTAL 

6.718.5

30 

28.623.7

08 

47.833.2

74 

52.185.4

80 

56.739.8

56 

58.882.9

66 

Nhà nước - State 

2.012.5

38 

1.732.91

0 

2.534.53

5 

2.780.58

6 

2.824.01

9 

2.937.42

9 

Trung ương - Central 717.031 

1.408.56

1 

2.191.36

2 

2.414.07

8 

2.440.16

3 

2.537.30

3 

Địa phương - Local 

1.295.5

07 324.349 343.173 366.508 383.856 400.126 

Ngoài Nhà nước - Non-

State 

4.694.8

19 

26.364.5

50 

44.190.7

44 

48.062.0

05 

52.327.3

61 

54.298.1

58 

Tập thể - Collective 1.850 11.710 12.798 12.939 13.004 13.371 

Tư nhân - Private 

3.871.2

74 

25.032.8

40 

42.479.8

74 

45.637.8

04 

49.570.5

12 

51.356.4

12 

Cá thể - Households  821.695 

1.320.00

0 

1.698.07

2 

2.411.26

2 

2.743.84

5 

2.928.37

5 

Đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector 

11.173 526.248 1.107.99

5 

1.342.88

9 

1.588.47

6 

1.647.37

9 

  Cơ cấu - Structure (%) 

TỔNG SỐ- TOTAL 100 100 100 100 100 100 

Nhà nước - State 29,95 6,05 5,3 5,33 4,98 4,99 



Trung ương - Central 10,67 4,92 4,58 4,63 4,30 4,31 

Địa phương - Local 19,28 1,13 0,72 0,70 0,68 0,68 

Ngoài Nhà nước - Non-

State 69,88 92,11 92,39 92,10 92,22 92,21 

Tập thể - Collective 0,03 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 

Tư nhân - Private 57,62 87,45 88,81 87,45 87,36 87,22 

Cá thể - Households  12,23 4,61 3,55 4,62 4,84 4,97 

Đầu tư nước ngoài  

Foreign invested sector 

0,17 1,84 2,31 2,57 2,80 2,80 



169.1 . Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành 

phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Industrial output value at current prices by district 

ĐVT: Triệu đồng - Unit: Mill. dongs 

  2005 2010 2012 2013 2014 2015 

TỔNG SỐ- TOTAL 

6.718.5

30 

28.623.7

08 

47.833.2

74 

52.185.4

80 

56.739.8

56 

58.882.9

66 

1. Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh 

City 

2.547.1

79 

6.237.82

6 

10.256.9

29 

11.078.8

33 

12.135.6

74 

12.594.0

53 

Nhà nước - State 

1.482.4

84 

1.498.08

4 

2.271.71

7 

2.515.12

8 

2.608.36

0 

2.700.88

0 

Trung ương - Central 598.275 

1.280.28

1 

2.033.59

9 

2.247.83

8 

2.331.04

0 

2.415.08

5 

Địa phương - Local 884.209 217.803 238.118 267.290 277.320 285.795 

Ngoài Nhà nước - Non-State 

1.055.7

35 

4.739.74

2 

7.978.39

1 

8.556.59

7 

9.520.09

5 

9.885.67

7 

Tập thể - Collective - - - -   - 

Tư nhân - Private 971.403 

4.607.48

1 

7.810.09

8 

8.308.62

1 

9.234.26

3 

9.580.62

2 

Cá thể - Households  84.332 132.261 168.293 247.976 285.832 305.055 

Đầu tư nước ngoài - Foreign invested 

sector 

8.960 - 6.821 7.108 7.219 7.496 

2. Thành phố Sa Đéc - Sa Đec City 

2.456.6

84 

11.240.0

07 

17.214.7

16 

18.544.9

97 

20.110.2

96 

21.092.3

49 

Nhà nước - State 530.054 158.766 201.290 212.422 160.204 179.098 

Trung ương - Central 118.756 128.280 157.763 166.240 109.123 122.218 

Địa phương - Local 411.298 30.486 43.527 46.182 51.081 56.880 



  2005 2010 2012 2013 2014 2015 

Ngoài Nhà nước - Non-State 

1.924.4

17 

10.641.1

94 

16.099.1

90 

17.582.2

74 

19.023.8

52 

19.951.0

26 

Tập thể - Collective 1.480 - - - - - 

Tư nhân - Private 

1.804.5

88 

10.445.9

40 

15.848.3

04 

17.236.0

16 

18.627.9

07 

19.515.5

26 

Cá thể - Households  118.349 195.254 250.886 346.258 395.945 435.500 

Đầu tư nước ngoài - Foreign invested 

sector 

2.213 440.047 914.236 750.301 926.240 962.225 

3. Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town - 253.400 362.784 446.867 468.299 484.993 

Nhà nước - State - 7.267 10.491 11.835 12.606 13.084 

Trung ương - Central - - - - - - 

Địa phương - Local - 7.267 10.491 11.835 12.606 13.084 

Ngoài Nhà nước - Non-State - 246.133 352.293 435.032 455.693 471.909 

Tập thể - Collective - - - - - - 

Tư nhân - Private - 140.218 217.443 235.545 242.823 248.809 

Cá thể - Households  - 105.915 134.850 199.487 212.870 223.100 

Đầu tư nước ngoài - Foreign invested 

sector 

- - - - - - 

4. Huyện Tân Hồng - Tan Hong 

District 24.784 44.315 125.861 153.449 326.114 340.632 

Nhà nước - State - - - - - - 

Trung ương - Central - - - - - - 

Địa phương - Local - - - - - - 

Ngoài Nhà nước - Non-State 24.784 44.315 125.861 153.449 326.114 340.632 

Tập thể - Collective - - - - - - 



  2005 2010 2012 2013 2014 2015 

Tư nhân - Private 150 236 72.083 77.084 243.011 254.190 

Cá thể - Households  24.634 44.079 53.778 76.365 83.103 86.442 

Đầu tư nước ngoài - Foreign invested 

sector 

- - - - - - 

5. Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu 

District 293.132 282.967 361.344 390.813 422.346 437.201 

Nhà nước - State - 68.793 51.037 41.201 42.849 44.367 

Trung ương - Central - - - - - - 

Địa phương - Local - 68.793 51.037 41.201 42.849 44.367 

Ngoài Nhà nước - Non-State 293.132 214.174 310.307 349.612 379.497 392.834 

Tập thể - Collective - - - - - - 

Tư nhân - Private 263.310 169.479 253.969 270.112 289.370 297.334 

Cá thể - Households  29.822 44.695 56.338 79.500 90.127 95.500 

Đầu tư nước ngoài - Foreign invested 

sector 

- - - - - - 

6. Huyện Tam Nông - Tam Nong 

District 46.213 699.429 

1.822.82

8 

1.935.28

9 

2.154.94

8 

2.217.33

9 

Nhà nước - State - - - - - - 

Trung ương - Central - - - - - - 

Địa phương - Local - - - - - - 

Ngoài Nhà nước - Non-State 46.213 699.429 

1.822.82

8 

1.935.28

9 

2.154.94

8 

2.217.33

9 

Tập thể - Collective - 2.300 2.530 2.558 2.570 2.665 

Tư nhân - Private 20.471 657.381 

1.770.56

6 

1.862.11

2 

2.073.25

0 

2.128.22

4 



  2005 2010 2012 2013 2014 2015 

Cá thể - Households  25.742 39.748 49.732 70.619 79.128 86.450 

Đầu tư nước ngoài - Foreign invested 

sector 

- - - - - - 

7. Huyện Thanh Bình - Thanh Binh 

District 75.858 

1.919.34

7 

3.973.35

5 

4.223.66

7 

4.549.44

3 

4.719.97

9 

Nhà nước - State - - - - - - 

Trung ương - Central - - - - - - 

Địa phương - Local - - - - - - 

Ngoài Nhà nước - Non-State 75.858 

1.919.34

7 

3.973.35

5 

4.223.66

7 

4.549.44

3 

4.719.97

9 

Tập thể - Collective - - - - - - 

Tư nhân - Private 48.961 

1.880.95

8 

3.925.57

5 

4.154.81

9 

4.472.50

5 

4.637.77

9 

Cá thể - Households  26.897 38.389 47.780 68.848 76.938 82.200 

Đầu tư nước ngoài - Foreign invested 

sector 

- - - - - - 

8. Huyện Tháp Mười - Thap Muoi 

District 52.231 131.017 295.825 297.512 366.518 379.162 

Nhà nước - State - - - - - - 

Trung ương - Central - - - - - - 

Địa phương - Local - - - - - - 

Ngoài Nhà nước - Non-State 52.231 79.949 137.194 164.038 215.960 223.916 

Tập thể - Collective - 2.218 2.429 2.458 2.470 2.562 

Tư nhân - Private 19.986 29.143 74.018 80.180 119.990 122.454 

Cá thể - Households  32.245 48.588 60.747 81.400 93.500 98.900 



  2005 2010 2012 2013 2014 2015 

Đầu tư nước ngoài - Foreign invested 

sector 

- 51.068 158.631 133.474 150.558 155.246 

9. Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh 

District 218.704 695.755 

1.191.05

1 

1.380.83

9 

1.448.10

1 

1.500.59

3 

Nhà nước - State - - - - - - 

Trung ương - Central - - - - - - 

Địa phương - Local - - - - - - 

Ngoài Nhà nước - Non-State 218.704 660.622 

1.178.29

5 

1.367.55

3 

1.432.81

4 

1.484.82

9 

Tập thể - Collective - 4.992 5.511 5.572 5.599 5.710 

Tư nhân - Private 113.087 493.994 961.456 

1.075.86

9 

1.099.61

7 

1.128.51

9 

Cá thể - Households  105.617 161.636 211.328 286.112 327.598 350.600 

Đầu tư nước ngoài - Foreign invested 

sector 

- 35.133 12.756 13.286 15.287 15.764 

10. Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 448.894 

3.949.48

3 

6.251.43

1 

6.760.83

7 

7.246.54

2 

7.324.22

7 

Nhà nước - State - - - - - - 

Trung ương - Central - - - - - - 

Địa phương - Local - - - - - - 

Ngoài Nhà nước - Non-State 448.894 

3.949.48

3 

6.251.43

1 

6.760.83

7 

7.246.54

2 

7.324.22

7 

Tập thể - Collective - - - - - - 

Tư nhân - Private 314.488 

3.765.69

7 

6.013.47

3 

6.423.93

7 

6.860.64

2 

6.924.37

4 

Cá thể - Households  134.406 183.786 237.958 336.900 385.900 399.853 



  2005 2010 2012 2013 2014 2015 

Đầu tư nước ngoài - Foreign invested 

sector 

- - - - - - 

11. Huyện Lai Vung - Lai Vung 

District 300.191 

1.610.30

3 

3.120.02

7 

3.429.63

0 

3.647.29

4 

3.785.20

0 

Nhà nước - State - - - - - - 

Trung ương - Central - - - - - - 

Địa phương - Local - - - - - - 

Ngoài Nhà nước - Non-State 300.191 

1.610.30

3 

3.104.47

6 

3.429.63

0 

3.647.29

4 

3.785.20

0 

Tập thể - Collective 370 2.200 2.328 2.351 2.365 2.434 

Tư nhân - Private 194.394 

1.456.41

1 

2.906.52

9 

3.148.50

0 

3.324.33

4 

3.438.46

6 

Cá thể - Households  105.427 151.692 195.619 278.779 320.595 344.300 

Đầu tư nước ngoài - Foreign invested 

sector 

- - 15.551 0 0 0 

12. Huyện Châu Thành - Chau Thanh 

District 254.660 

1.559.85

9 

2.857.12

3 

3.542.74

7 

3.864.28

1 

4.007.23

8 

Nhà nước - State - - - - - - 

Trung ương - Central - - - - - - 

Địa phương - Local - - - - - - 

Ngoài Nhà nước - Non-State 254.660 

1.559.85

9 

2.857.12

3 

3.104.02

7 

3.375.10

9 

3.500.59

0 

Tập thể - Collective - - - - - - 

Tư nhân - Private 120.436 

1.385.90

2 

2.626.36

0 

2.765.00

9 

2.982.80

0 

3.080.11

5 

Cá thể - Households  134.224 173.957 230.763 339.018 392.309 420.475 



  2005 2010 2012 2013 2014 2015 

Đầu tư nước ngoài - Foreign invested 

sector 

- - - 438.720 489.172 506.648 

 



170. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành  

phân theo ngành công nghiệp 

Industrial output value at current prices by industrial activity 

ĐVT: Triệu đồng - Unit: Mill. dongs 

  2005 2010 2012 2013 2014 2015 

  TỔNG SỐ- TOTAL 

6.718.5

30 

28.623.7

08 

47.833.2

74 

52.185.4

80 

56.739.8

56 

58.882.9

66 

Phân theo ngành cấp II - By secondery 

industrial activity             

B Khai khoáng - Mining and quarrying  
116.49

0 235.382 135.962 143.688 153.536 164.080 

  05. 
Khai thác than cứng và than non 

Mining of coal and lignite 

- - - - - - 

  06. 

Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên 

Extraction of crude petroleum and 

natural gas 

- - - - - - 

  07. 
Khai thác quặng kim loại - Mining of 

metal ores - - - - - - 

  08. 
Khai khoáng khác - Other mining and 

quarrying 

116.49

0 235.382  135.962 143688 153536 164080 

  09. 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ 

và quặng 

Mining support services activities 

- - - - - - 

C 
Công nghiệp chế biến, chế tạo - 

Manufacturing  

6.576.4

31 

28.135.2

11 

47.261.3

30 

51.617.4

51 

56.077.9

82 

58.173.8

70 

  10. 
Sản xuất, chế biến thực phẩm 

Manufacture of food products 

5.381.2

42 

25.128.7

44 

 

42.839.1

19 

 

46.474.7

20 

 

50.588.7

28 

 

52.479.4

58 

  11. 
Sản xuất đồ uống - Manufacture of 

beverager 18.292 48.604  41.641  78.670  64.984  67.412 



  2005 2010 2012 2013 2014 2015 

  12. 
Sản xuất sản phẩm thuốc lá 

Manufacture of tobacco products 

75.220 66.298  103.786  98.155  109.123  113.201 

  13. Dệt - Manufacture of textiles 17.019 110.631  295.508  218.108  195.863  203.183 

  14. 
Sản xuất trang phục  

Manufacture of wearing apparel 

112.13

4 327.352  471.602  583.810  758.319  786.661 

  15. 

Sản xuất da và các sản phẩm có liên 

quan 

Manufacture of leather and related 

products 

440 286.085  727.121  725.314  621.012  644.222 

  16. 

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ 

gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) 

sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật 

liệu tết bện - Manufacture of wood and 

of products of wood and cork,except 

furniture; manufacture of articles of 

straw and plaiting materials 

69.015 133.234  168.637  169.457  161.981  168.035 

  17. 

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 

Manufacture of paper and paper 

products 

- 4.828  5.279  7.279  19.952  20.698 

  18. 

In, sao chép bản ghi các loại 

Printing and reproduction of recorded 

media 

25.500 42.560  46.100  57.058  52.434  54.394 

  19. 

Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ 

tinh chế 

Manufacture of coke and refined 

petroleum products 

2.815 12.027  12.823  13.134  18.813  19.516 

  20. 

Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa 

chất 

Manufacture of chemicals and 

chemical products 

- 45.166  52.096  161.865  196.434  203.776 

  21. 
Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 

Manufacture of pharmaceuticals, 

medicinal  

679.55

0 

1.345.87

7 

 

1.606.78

 

1.895.57

 

1.973.58

 

2.047.34



  2005 2010 2012 2013 2014 2015 

chemical and botanical products 9 5 1 3 

  22. 

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic  

Manufacture of rubber and plastics 

products 

8.960 32.537  68.435  94.958  110.804  114.945 

  23. 

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim 

loại khác 

Manufacture of other non-metallic 

mineral products 

84.387 206.963  307.386  334.649  429.334  445.380 

  24. 
Sản xuất kim loại - Manufacture of 

basic metals - - - -  11.868  12.312 

  25. 

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn 

(trừ máy móc, thiết bị) - Manufacture 

of fabricated metal products (except 

machinery and equipment) 

27.958 147.340  251.134  295.863  375.771  389.816 

  26. 

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính 

và sản phẩm quang học - Manufacture 

of computer, electronic and optical 

products 

- 7.128  6.283  9.313  11.601  12.035 

  27. 
Sản xuất thiết bị điện 

Manufacture of electrical equipment 

4.715 910  2.787  1.600  3.090  3.205 

  28. 

Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được 

phân vào đâu  

Manufacturing of machinery and 

equipment n.e.c 

7.760 29.850  28.129  76.354  85.663  88.865 

  29. 

Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc - 

Manufacture of motor vehicles, 

trailers and semi-trailers 

- 15.419  20.648  25.253  22.914  23.770 

  30. 

Sản xuất phương tiện vận tải khác 

Manufacture of other transport 

equipment 

30.600 81.479  49.613  63.987  73.391  76.134 

  31. Sản xuất giường, tủ, bàn ghế - 30.824 51.539  66.078  93.553  97.499  101.142 



  2005 2010 2012 2013 2014 2015 

Manufacture of furniture 

  32. 
Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 

Other manufacturing 

- -  82.742  127.091  79.955  82.943 

  33. 

Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy 

móc và thiết bị 

Repair and installation of machinery 

and equipment 

- 10.640  7.594  11.685  14.868  15.424 

D 

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 

nước nóng, hơi nước và điều hòa không 

khí - Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply 

- 171.320 262.250 281.827 302.149 325.810 

  35. 

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 

nước nóng,hơi nước và điều hòa không 

khí - Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply 

- 171.320 262.250 281.827 302.149 325.810 

E 

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và 

xử lý rác thải, nước thải - Water supply; 

sewerage waste management and 

remediation activities 

25.609 81.795 173.732  142.514 206.189 219.206 

  36. 
Khai thác, xử lý cung cấp nước 

Water collection, treatment and supply 

25.609 79.587  164.858  133.413  155.639  167.100 

  37. 

Thoát nước và xử lý nước thải 

Sewerage and sewage treatment 

activities 

- -  4.729  4.832 - - 

  38. 

Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy 

rác thải, tái chế phế liệu - Waste 

collection, treatment and disposal 

activities; materials recovery 

- 2.208  4.145  4.269  50.550  52.106 

  39. 

Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý 

chất thải khác 

Remediation activities and other waste 

management servicer 

- - - - - - 



 


